
PHƢƠNG ÁN 

Tiêu hủy lợn do mắc bệnh dịch tả lợn Châu phi  

trên địa bàn xã Xuân Bình 

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG PHƢƠNG ÁN: 

Căn cứ Luật Thú y số: 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Thú y; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT , ngày 31/5/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định về phòng, chống dịch bệnh 

động vật trên cạn; 

Căn cứ Thông tư số 09/2025/TT-BNNPTNT, ngày 19/6/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về vuệc Quy định về việc phân quyền, phân cấp và phân 

định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chăn nuôi thú y; 

Căn cứ Quyết định số 972/QĐ-TTg, ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê quyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi, giai đoạn 2020-2025”; 

Căn cứ Công văn số 7673/SNN&MT-CNTY, ngày 13/7/2025 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa V/v tập trung triển khai quyết liệt các 

biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi; 

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-UBND, ngày 28/7/2025 của UBND xã 

Xuân Bình về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Xuân Bình, tỉnh 

Thanh Hóa; 

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu của công tác phòng, chống bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Xuân Bình. Diễn biến của dịch bệnh tả lợn 

Châu Phi rất phức tạp và có chiều hướng lây lan nhanh, tăng mạnh trên tất cả 

các thôn, số lượng lợn chết, lợn có triệu chứng bị nhiễm bệnh nặng phải tiêu 

hủy tính đến ngày 01/8/2025 là 449 con, thuộc địa bàn các tôn: thôn 8, thôn 

Xuân Hợp, thôn Xuân Khánh, thôn Hùng Tiến, thôn Nhà Máy, thôn 3, thôn 

Xuân Phú. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn Châu Phi, bảo đảm môi trường và 

sức khỏe cộng đồng, không để lợn dịch đến tay người tiêu dùng gây bùng phát 

dịch bệnh trên đàn lợn, trên người, thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi. 

- Chủ động ngăn chặn, giám sát phát hiện sớm, sẵn sàng ứng phó kịp thời 

và hiệu quả với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 
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2. Yêu cầu: 

- Toàn bộ lợn trong ổ dịch được tiêu hủy ngay lập tức sau khi có kết quả 

xác nhận bệnh với phương châm “nhanh chóng, triệt để”, “an toàn dịch bệnh” 

càng sớm càng tốt. 

- Không vận chuyển lợn bệnh ra khỏi khu vực có ổ dịch, tránh lây lan ra 

khu vực xung quanh.  

- Ưu tiên tiêu hủy ngay tại chỗ hoặc gần khu vực chăn nuôi (cách ly với 

nguồn nước, dân cư). Không để ô nhiễm nguồn nước, không khí, đất. 

- Áp dụng các biện pháp khử trùng nghiêm ngặt, tuân thủ pháp luật đúng 

quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn. 

III. PHẠM VI, ĐỐI TƢỢNG ÁP DỤNG: 

- Phạm vi: trên địa bàn toàn xã Xuân Bình. 

- Đối tượng: Toàn bộ số lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh, sản phẩm từ lợn 
trong ổ dịch. 

IV. PHƢƠNG PHÁP TIÊU HỦY: 

1. Hình thức tiêu hủy 

Ưu tiên hình thức chôn lấp hợp vệ sinh. Yêu cầu địa điểm chôn lấp phải 

đảm bảo: Xa khu dân cư, nguồn nước, chuồng trại chăn nuôi (tối thiểu 100–

300m), đất cao ráo, không ngập nước, không gần giếng hoặc mạch nước ngầm. 

2. Quy trình tiêu hủy 

+ Công tác chuẩn bị 

- Lập Ban chỉ đạo tiêu hủy, gồm: thú y, chính quyền địa phương, công an, 
môi trường. 

- Chuẩn bị dụng cụ: vôi bột, thuốc sát trùng (formol, BKC, Cloramin B), 
PPE (đồ bảo hộ), hố chôn, phương tiện vận chuyển (nếu cần). 

+ Phƣơng tiện vận chuyển: Phương tiện, dụng cụ sử dụng để vận chuyển 

lợn, sản phẩm lợn, chất thải đến địa điểm tiêu hủy phải có sàn kín; phải được vệ 

sinh, khử trùng tiêu độc trước và sau khi vận chuyển đến địa điểm tiêu hủy theo 

hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y. Người tham gia vào quá 

trình tiêu hủy lợn phải có bảo hộ cá nhân, thực hiện vệ sinh, sát trùng để tránh 

làm lây lan mầm bệnh. 

+ Tổ chức tiêu hủy: 

- Hố chôn: Phụ thuộc số lượng lợn, thường 4–5m sâu, đủ rộng để xếp lợn 

không quá dày (khoảng 1.5m), có rãnh thoát nước hoặc lớp lót (bạt nilon), lót 

đáy bằng vôi bột hoặc chất hấp thụ (trấu, mùn cưa). 

- Cách thức tiêu hủy: Xếp xác lợn, rắc vôi bột hoặc hóa chất sát trùng lên 

từng lớp. Lấp đất, nén chặt, phủ thêm vôi và sát trùng khu vực xung quanh. 

 

- Khử trùng tiêu độc: Phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực chuồng trại, 

đường đi, dụng cụ, quần áo, chôn hoặc đốt toàn bộ thức ăn thừa, phân, chất thải, 

rắc vôi bột quanh chuồng và khu vực tiêu hủy. 

- Giám sát và xử lý sau tiêu hủy: Theo dõi ổ dịch ít nhất 21 ngày sau tiêu 

hủy. Không nhập mới vật nuôi trong thời gian chờ hết dịch. 

3. Địa điểm tiêu hủy 
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- Thôn Xuân Phú: Vị trí phía ngoài nghĩa địa thôn Xuân Phú.  

- Thôn Xuân Hợp, Hùng Tiến: Vị trí chân Núi Rổ, đất ông Minh (Đa).  

- Thôn Mơ, thôn Sim: Vị trí khu hố Bom cuối thôn Sim.  

- Thôn Nhà Máy, Thôn 1, thôn Hồ, thôn Cầu, thôn 3: Vị trí phía bên 

trong thôn 3, đường lên bãi rác.  

- Thôn Mít, thôn Me, thôn Hào, Chôi Trờn: Vị trí phía bên trong nhà máy 

gỗ Xuân Sơn.  

- Thôn 4, thôn 5: Vị trí bên trong thôn 5 củ, giáp nghệ An.  

- Thôn 12, thôn 13; Vị trí Đỉnh dốc xẩm.  

-  Thôn 7: vị trí chân dốc Eo cặp.  

- Thôn 6, thôn 10: Vị trí: khu khe Kẽm. 

- Thôn Đồng Trình: Vị trí cuối thôn, giáp đất Công ty Lam Sơn.  

- Thôn Giăng: Vị trí Khu cuối thôn, khu hồ Con Hoãng.  

- Thôn Nghịu, thôn 8: Vị trí cuối thôn Nghịu. 

- Thôn Ngòi; Vị trí cuối thôn 13.  

- Thôn Thanh Niên: Vị trí đường vào đá chai. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

1. Phòng kinh tế: chịu trách nhiệm phân công công chức phối hợp với các 

thôn, hộ gia đình chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy triển khai thực hiện nội dung 

phương án này; chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, dướng dẫn, đôn 

đốc các thôn thực hiện vệ sinh, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường; chủ trì phối 

hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu bố trí địa điểm chôn, tiêu hủy phù 

hợp. 

Tổng hợp báo cáo số lượng tiêu hủy về Ban thường vụ Đảng ủy, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường (trung tâm dịch vụ Nông nghiệp Như Xuân) vào 14h hàng 

ngày trong suốt quá trình dịch bệnh diễn ra. 

2. Cán bộ Thú y: Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ, hóa chất, bảo hộ 

lao động  đáp ứng yêu cầu để tiêu hủy lợn; hướng dẫn cơ sở quy trình kỹ thuật 

thực hiện tiêu hủy đảm bảo hiệu quả, an toàn cho người, động vật, phương tiện. 

Chủ động đấu mối Chi cục chăn nuôi và Thú y tỉnh tiếp nhận, quản lý và cấp 

phát vật tư, hóa chất, dụng cụ  cho thôn đảm bảo số lượng, kịp thời cho công 

tác vệ sinh tiêu hủy.   

3. Các thôn, hộ gia đình: 

- Báo cáo UBND xã (qua phòng kinh tế) về tình hình dịch bệnh của các hộ 

gia đình, chủ động trong việc thực hiện huy động lực lượng, phương tiện vận 

chuyển, trang thiết bị, tổ chức triển khai việc tiêu hủy trên địa bàn quản lý.  

- Chủ động đấu mối với Thú y xã để tổ chức triển khai tiêu hủy và vệ sinh, 

khử trùng, tiêu độc môi trường tại khu vực tiêu hủy đảm bảo hiệu quả, đúng quy 

trình kỹ thuật.  

- Tuyên truyền đến toàn thể nhân dân về việc lựa chọn địa điểm tiêu hủy, 

cách thức tiêu độc khử trùng tại khu vực tiêu hủy tránh gây hoang mang dư luận; 

huy động đủ số lượng người theo yêu cầu của công tác tiêu hủy tại địa phương, 

tổ chức các đội phun thuốc sát trùng cho nơi tiêu hủy, nơi công cộng, đường 
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làng, ngõ xóm, không trực tiếp vào khu chăn nuôi lợn của các hộ gia đình để 

tránh lây nhiễm chéo. 

- Các hộ gia đình chăn nuôi lợn để tránh lây nhiễm chéo và mang dịch từ 

nơi có dịch đến nơi không có dịch thì các hộ phải tự chủ động vệ sinh, khử 

trùng, tiêu độc bằng vôi bột và thuốc sát trùng môi trường xung quanh khu vực 

chuồng trại chăn nuôi và hộ gia đình. Việc phun khử trùng được thực hiện sau 

khi đã được vệ sinh cơ giới hóa như quét dọn, cọ, rửa sạch khu vực cần phun.  

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

Kinh phí hỗ trợ tiêu hủy: theo quy định của pháp luật. 

Nguồn chi: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ + kinh phí địa phương + các nguồn 

hợp pháp khác. 

Trên đây là phương án tiêu hủy lợn mắc dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa 

bàn xã Xuân Bình. Yêu cầu các thôn, các thành phần có liên quan triển khai thực 

hiện nghiêm túc các nội dung phương án./. 
 

Nơi nhận:     
- Chi cục Chăn nuôi & Thú y tỉnh (B/c);                                                                    

- TT Đảng uỷ, HĐND xã (B/c);                                                    

- CT, các PCT UBND xã; 

- UB MTTQ xã (T/tr); 

- Ban chỉ đạo xã (T/h);  

- Trung tâm cung ứng DVC xã (đưa tin);                                                                    

- 28/28 thôn, (T/hiện, tuyên truyền);                                                                              

- Lưu: VT, PKT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                      

Trịnh Xuân Sơn 
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